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CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

BAN DỰ ÁN LP1PP 
…………***………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 V/ v: Cung cấp vật tư, máy móc, thiết bị Thanh Hóa, ngày 18 tháng 06 năm 2025      

 Kính gửi: Quý Công ty 
 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có 

nhu cầu tìm nhà cung cấp vật tư, máy móc thiết bị phục vụ thi công Dự án Nhà Máy Nhiệt Điện 

Long Phú 1, cụ thể như sau: 

Stt Nội dung 
Đơn 

vị 
Số lượng 
dự kiến 

Ghi 
chú 

1  Dây CXV3x50+1x25mm2 (0.6/1kV) - Cadivi M 200  

2  Dây CVV3x4mm2 (300/500V) - Cadivi M 200  

3  Máy mài 1T8 Makita GA7060 Cái 4  

4  Máy mài góc Makita  GA6010 Cái 10  

5  Máy mài góc Makita 125mm, GA5010 Cái 10  

6  Máy mà đầu trụ Kawaasaki KPT-24DG Cái 10  

7  Máy mài Makita 9553B Cái 10  

8  Máy mài góc Makita  GA6010 Cái 10  

9  Máy mài góc Makita 125mm, GA5010 Cái 20  

10  Máy mài khuôn 6li Makita GD0600 Cái 20  

11  Máy thổi nóng (1800W) Makita HG6030 Cái 2  

12  Đèn pha led 400w IP66 HSFL8-400W Bộ 5  

13  Đèn pha led 400w IP66 HSFL8-400W Bộ 25  

14  Dây cẩu hàng (Websling) 3Tấn x 5 Mét Sợi 2  

15  Dây cẩu hàng (Websling) 2Tấn x 3Mét Cái 2  

16  Dây cáp 6*K36WS-IWRC D20MM x 1000M M 300  

17  Dây cáp 6*K36WS-IWRC D18MM x 1000M M 300  

18  Cáp thép phi 7.5 (Bọc nhựa D10mm) M 300  

19  Ốc siết cáp bằng thép size 10 cái 300  

20  Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A Bộ 1  

21  Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R Bộ 2  

22  Phích cắm 32A 3P IP44, F023-6 PCE Cái 20  

23  Ổ cắm 32A 3P IP44, F2223-6 PCE Cái 20  

24  Ống sấy que hàn 5kg Cái 12  

25  Đầu súng hàn WP26 - (Xoay 360) - Sứ hàn, kim hàn Bộ 5  

26  Đầu súng hàn WP26 - (Xoay 360) Cái 5  

27  Đuôi súng hàn Tig WP26/18 ngắn 57 Y0 Cái 40  

28  Kính mặt nạ hàn đen A11 (20 cái/ hộp) Cái 20  
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Stt Nội dung 
Đơn 

vị 
Số lượng 
dự kiến 

Ghi 
chú 

29  Kính mặt nạ hàn trắng (110x50) Cái 100  

30  Cáp hàn Samwun 35mm2 m 200  

31  Thép hình H250*250*9*14mm M 90  

32  Thép hình H300*300*9*15mm M 6  

33  Tôn 1500x6000x12mm M2 9  

34  Tôn 1500x6000x8mm M2 9  

35  Mặt nạ hàn đội đầu  6PA2 (không bao gồm kính) Cái 10  

36  Kính che mặt fc45 Cái 30  

37  Gọng lò xo a2 Cái 30  

38  Đuôi súng hàn tig 57Y04 Cái 40  

39  Đá cắt Cn 100.1,5.16 (Hải Dương) 50viên/hộp Viên 500  

40  Đá cắt Cn 180.2.22 (Hải Dương)  50viên/hộp Viên 300  

41  Đá mài Bavia 100.6.16 (Hải Dương)  25viên/hộp Viên 200  

42  Đá mài Bavia Cn 180.6.22 (Hải Dương)  25viên/hộp Viên 100  

43  Cáp hàn Samwun 35mm2 m 200  

44  Lưới an toàn chống rơi khổ 4mx50m cuộn 4  

45  Dây CVV3x4mm2 (300/500V) - Cadivi Mét 300  

46  Dây cáp CV16mm2 (0.6/1kV) - Cadivi M 200  

47  Dây cáp CV25mm2 (0.6/1kV) - Cadivi M 240  

48  Dây cáp CV50mm2 (0.6/1kV) - Cadivi M 120  

49  Dây CV70mm2 (0.6/1kV) - Cadivi M 70  

50  Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ospen Φ32/25 Mét 100  

51  Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ospen Φ160/125 Mét 200  

52  Ống nhựa gân xoắn chịu lực HDPE Ospen Φ85/65 Mét 370  

53  Dung dịch RP7 Lọ 50  

54  Sơn alkyd phủ màu đỏ cờ AC3151 Lít 30  

55  Sơn alkyd phủ màu trắng AC3690 Lít 30  

56  

Tủ điện thi công 4P 150A 
Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cửa, sắt sơn tĩnh điện 
H800xW600xD300x2.0mm, chân 300 mm: 1 cái 
MCCB 4P 150A 30kA, ABN204c : 1 cái 
Đèn báo pha (Đỏ, Vàng, Xanh) KLD-220 : 3 cái 
Cầu chì + ruột chì 3A  
RCCB chống giật 3P+N 32A 6kA, LC63N: 6 cái 
RCBO chống giật 1P+N 16A 4.5kA, LB63N : 6 cái 
Ổ cắm công nghiệp 32A 4 chân 3P + E, IP44, F113-6: 6 cái 
Ổ cắm công nghiệp 16A 3 chân P + N + E, IP44, F124-6 : 4 cái 
Dây động lực và điều khiển, busbar 
Thí nghiệm điện: 1 lot 

Cái 4 

 

57  
Tủ điện thi công 4P 60A 
Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cửa, sắt sơn tĩnh điện 

Cái 8 
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Stt Nội dung 
Đơn 

vị 
Số lượng 
dự kiến 

Ghi 
chú 

H700xW500xD250x2.0mm, chân 300 mm: 1 cái 
MCCB 4P 60A 22kA: 1 cái 
Đèn báo pha (Đỏ, Vàng, Xanh) KLD-220: 3 cái 
Cầu chì + ruột chì 3A: 3 bộ 
RCBO chống giật 1P+N 16A 4.5kA, LB63N : 6 cái 
Ổ cắm công nghiệp 16A 3 chân P + N + E, IP44, F124-6 : 6 cái 
Thí nghiệm điện: 1 lot 

58  

Tủ điện phân phối 3P 400A 
Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cửa, sắt sơn tĩnh điện 
H800xW600xD300x2.0mm, chân 300 mm: 1 cái  
MCCB 4P 400A 42kA, ABN404c: 1 cái 
Đèn báo pha (Đỏ, Vàng, Xanh) KLD-220: 3 cái 
Cầu chì + ruột chì 3A: 3 bộ 
MCCB 4P 200A 30kA, ABN204c: 2 cái 
MCCB 4P 150A 30kA, ABN204c: 1 cái 
Thí nghiệm điện: 1 lot 

Cái 1 

 

59  

Tủ điện thi công 4P 150A 
Vỏ tủ điện ngoài trời 2 lớp cửa, sắt sơn tĩnh điện 
H800xW600xD300x2.0mm, chân 300 mm: 1 cái 
MCCB 4P 150A 30kA, ABN204c : 1 cái 
Đèn báo pha (Đỏ, Vàng, Xanh) KLD-220 : 3 cái 
Cầu chì + ruột chì 3A  
RCCB chống giật 3P+N 32A 6kA, LC63N: 6 cái 
RCBO chống giật 1P+N 16A 4.5kA, LB63N : 6 cái 
Ổ cắm công nghiệp 32A 4 chân 3P + E, IP44, F113-6: 6 cái 
Ổ cắm công nghiệp 16A 3 chân P + N + E, IP44, F124-6 : 4 cái 
Dây động lực và điều khiển, busbar 
Thí nghiệm điện: 1 lot 

Cái 2 

 

60  

Hộp điện thi công 3P 32A 
Vỏ hộp điện thi công: 1 cái 
RCCB chống giật 3P+N 32A 6kA, LC63N: 1 cái 
Ổ cắm công nghiệp 16A 3 chân P + N + E, IP44, F124-6: 4 cái 
Thí nghiệm điện: 1 lot 

Cái 16 

 

61  Búa 2 kg Cái 5  

62  Búa 5 kg Cái 5  

63  Thước đo góc Cái 3  

64  Thước đo độ lệch mép ống HILO Cái 3  

65  Dưỡng đo mối hàn Cái 3  

66  Thước lá kết hợp đo khe hở (0-150mm) Bộ 3  

67  Gương soi mối hàn Cái 3  

68  Thước cặp đo độ dầy vật liệu Cái 3  

69  Máy Hàn 6 mỏ 1000A Bộ 2  

70  Đầu Cos 4x6 M 100  

71  Đầu Cos 2.5 Cái 200  

72  Túi đựng đồ sửa chữa Cái 3  

73  Kìm bấm đầu cos 1,5-6mm Cái 4  

74  Máy sấy cầm tay Cái 2  

75  Búa tay 0.5 Cái 4  
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Stt Nội dung 
Đơn 

vị 
Số lượng 
dự kiến 

Ghi 
chú 

76  Dũa dẹt Cái 3  

77  Dũa vuông Cái 3  

78  Dũa tròn Ø 10 Cái 2  

79  Bộ Cờ lê 8-32 (có đầu chòng) Bộ 3  

80  Cảo 3 chấu 250 Bộ 1  

81  Kìm cắt cáp cái 4  

82  Kìm chết cái 3  

83  Dao dọc cáp cái 16  

84  Lưỡi dao bóc cáp Hộp 30  

85  Thiếc cuộn Cuộn 2  

Bằng công văn này, Công ty PTSC Thanh Hóa xin mời Quý Công ty tham gia chào giá 

cung cấp vật tư, máy móc thiết bị nói trên với các điều khoản về thương mại như sau: 

1.  Điều kiện thanh toán:  
Bằng chuyển khoản và theo thời gian thỏa thuận bởi các Bên. 

2.  Đơn giá chào hàng:  
Đã bao gồm giá trị hàng hoá, dịch vụ, thuế GTGT, chứng chỉ (nếu có), chi phí vận chuyển,… 

và bàn giao đến kho của Công ty PTSC Thanh Hóa. 
3.  Thời gian giao hàng: 
 Theo yêu cầu của Đơn đặt hàng. 
4.  Thời gian và Hình thức nhận thư chào giá:  
 - Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 16h giờ ngày 

23/06/2025 

 - Hình thức nhận chào giá: Bằng nộp trực tiếp/ phong bì kín 

 - Địa chỉ: 268 Trần Nhật Duật, Phường Trúc Lâm, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, Fax: 

0373.900.222 

 - Người liên hệ: Đặng Văn Luân   Email: luandv@ptsc.com.vn 

5.  Điều kiện xem xét trúng thầu:  

 - Báo giá được tiếp nhận trước 16h giờ ngày 23/06/2025; 

 - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; 

 - Có giá đánh giá thấp nhất và thấp hơn dự toán đã được phê duyệt. 

Xin chân thành cảm ơn! 
 

KT. GIÁM ĐỐC                                                                                                                               
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
                               
* Nơi gửi: 

- Như trên  

-  BPMS. 

                                                                                       Vũ Văn Vương 

mailto:luandv@ptsc.com.vn

